
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
LK3B-1, đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

12/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y HỌC 4CLOVER 

0109994092

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng 

4632

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế - Bán buôn 
vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác - Bán buôn đồ điện gia 
dụng, đèn và bộ đèn điện - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn 
phòng phẩm - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội 
thất tương tự - Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao - Bán buôn 
đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649(Chính)

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

4. Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).

8292

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

6. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là 
hỗ trợ cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy: - Tư vấn giáo 
dục
- Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục - Dịch vụ đánh 
giá việc kiểm tra giáo dục - Dịch vụ kiểm tra giáo dục - Tổ 
chức các chương trình trao đổi sinh viên
(Chỉ hoạt động khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho 
phép)

8560

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y HỌC 
4CLOVER 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 4CLOVER MEDICAL GROUP JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0528 419 460
Email:

Fax:
Website:
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7. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Phòng khám Tâm thần, phòng khám Da liễu

8620

8. Hoạt động y tế dự phòng 8691

9. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng
Chi tiết: Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng

8692

10. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, 
đo huyết áp;
Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà;
 Cơ sở dịch vụ kính thuốc;
Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ;
Cơ sở dịch vụ xoa bóp;

8699

11. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và 
người nghiện

8720

12. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
(Doanh nghiệp cam kết tuận thủ các quy định của pháp luật và 
chỉ hoạt động khi có đủ điều, được Cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền cho phép)

9610

13. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

9639

14. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

15. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

16. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: kinh doanh bất động sản

6810

17. Quảng cáo 7310

18. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)

7320

19. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

20. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc
 Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc
Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc
Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc 
trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền; 

2100
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

21. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp

2660

22. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở).

4791

23. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở).

4799

24. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi)

5210

25. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

26. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

27. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

28. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ các sản phẩm, phụ liệu làm tóc, làm móng; các 
sản phẩm, phụ kiện dùng trong trang điểm. Bản lẻ kềm, bấm 
móng, kéo, nhíp, sủi da, giũa

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
ÁNH

Xóm 5, Xã Giao 
Lạc, Huyện Giao 
Thủy, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 10,000

0361980064
91

2 VŨ THẾ ANH Thôn Ngũ Kiên, 
Xã Nga Thiện, 
Huyện Nga Sơn, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 10,000

173277039
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3 LÊ HOÀNG 
TRỌNG

Số 47 Lê Lợi, 
Phường Máy Tơ, 
Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 10,000

0310890019
16

4 NGUYỄN THỊ 
LÊ DUNG

Số 27 ngõ 218/65 
đường Lĩnh Nam, 
tổ 15, Phường 
Lĩnh Nam, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 10,000

0011860428
39

5 ĐỖ QUỐC 
THÁI

Số 15 ngõ 204 
đường Trần Duy 
Hưng, Phường 
Trung Hoà, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 60,000

0220760012
59

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001186042839
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 27 ngõ 218/65 đường Lĩnh Nam, tổ 15, Phường Lĩnh Nam, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 27 ngõ 218/65 đường Lĩnh Nam, tổ 15, Phường Lĩnh Nam, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ LÊ DUNG Nữ

22/07/1986 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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